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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KIÊN LƯƠNG 

TỈNH KG 

Bản án số: 34/2022/HS-ST 

Ngày: 24 – 11 - 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KL- TỈNH KG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thủy 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Văn Đạt 

2. Bà Nguyễn Thị Bích Hằng 

- Thư ký toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Nguyễn Thị Ý – Thư ký Toà án 

nhân dân huyện Kiên Lương, tỉnh KG. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiên Lương, tỉnh KG tham gia 

phiên toà: Ông Thái Xuân Nguyên - Kiểm sát viên. 

 Ngày 24 tháng 11 năm 2022 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Kiên Luơng 

xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 37/2022/TLST-HS, ngày 26/10/2022 theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 118/2022/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 11 năm 

2022 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Phan Thị U.N – sinh năm: 1979. Nơi sinh: huyện AM, tỉnh KG; 

Nơi thường trú: Tổ 5, ấp An Bình, xã ND, huyện KH, tỉnh KG; Nơi ở hiện tại: Số 

18 Nguyễn Thị P, khu phố 6, phường AH, thành phố RG, tỉnh KG; Nghề nghiệp: 

Mua bán; Trình độ học vấn: 7/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Đạo phật; Quốc tịch: 

Việt Nam; Con ông Phan Văn Đ (chết) và bà Huỳnh Thị Q (chết); Anh chị em 

ruột: 11 người, lớn nhất sinh năm 1951, U.N nhất sinh năm 1979; Chồng: Lưu 

Giải P, sinh năm 1975; Con: 02 người, lớn nhất sinh năm 2000, U.N nhất sinh 

năm 2008; Tiền án, tiền sự: Không.  

Ngày 16/6/2022 vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, đến 

ngày 17/8/2022 bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện KL khởi tố và cấm 

đi khỏi nơi cư trú cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên toà. 

Người bị hại: Anh Nguyễn Thanh Đ, sinh năm 1980. Địa chỉ: Ấp TP, xã 

PH, huyện LV, tỉnh ĐT. (chết) 
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Người đại diện hợp pháp của người bị hại: Chị Huỳnh Thị Y, sinh năm: 

1960. Địa chỉ: 202/2 Ấp TP, xã PH, huyện LV, tỉnh ĐT. (Vắng) 

Người đại diện theo ủy quyền của chị Huỳnh Thị Y: Chị Nguyễn Thị Hữu 

D, sinh năm 1985. Địa chỉ: 202/2 Ấp TP, xã PH, huyện LV, tỉnh ĐT. (vắng) 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

 1. Ông Lưu Văn M, sinh năm 1957. Địa chỉ: Khu phố Hòa Lập, thị trấn 

Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh KG. (Vắng). 

 2. Chị Lưu Thị D, sinh năm 2000. Địa chỉ: Số 18, Nguyễn Thị Phòng, khu 

phố 6, phường AH, thành phố RG, tỉnh KG. (Vắng) 

 Người làm chứng: Anh Lưu Giải P, sinh năm 1975. Địa chỉ: Số 18, 

Nguyễn Thị Phòng, khu phố 6, phường AH, thành phố RG, tỉnh KG. (Có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 07 giờ ngày 16/6/2022, Lưu Giải P điều khiển xe ô tô biển kiểm 

soát 68A-198.77 chở Phan Thị U.N, Lưu Phước Th, Trần Chí Kh và Trương Tấn 

C đi từ nhà số 18, Nguyễn Thị Phòng, khu phố 6, phường AH, thành phố RG, 

tỉnh KG đến thành phố HT, tỉnh KG để du lịch. Đến khu vực huyện HĐ, tỉnh KG 

thì P giao xe cho U.N điều khiển. Đến khoảng 09 giờ 20 phút cùng ngày, khi xe 

lưu thông trên đoạn đường Quốc lộ 80 thuộc tổ 04, khu phố Kiên Tân, thị trấn 

Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh KG thì U.N điều khiển xe ô tô lấn sang 

phần đường bên trái dẫn đến va chạm vào xe mô tô biển kiểm soát 68K1-023.52 

do Nguyễn Thanh Đ trực tiếp điều khiển đang lưu thông theo chiều ngược lại. 

Hậu quả làm Nguyễn Thanh Đ tử vong trên đường đi cấp cứu.  

* Vật chứng thu giữ được: 

- 01 (một) xe ô tô biển kiểm soát 68A-198.77, số loại HR-VLRU585MJN, 

số máy: R18ZF4108134, nhãn hiệu: Honda, số khung: MRHRU5850MP080395, 

màu sơn: Bạc, đã qua sử dụng. 

- 01 (một) xe mô tô biển kiểm soát 68K1-023.52, nhãn hiệu: Honda, số loại 

WAVE RSX, số máy: JC52E5078571, số khung: 5229CY644996, màu sơn: Đen 

- Đỏ, chủ xe Lưu Văn Mý đã qua sử dụng.  

Các vật chứng trên đã trao trả cho chủ sở hữu. 

* Theo Bản kết luận giám định pháp y tử thi số: 544/KL-KTHS ngày 

11/7/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh KG, kết luận đối với Nguyễn 

Thanh Đ: 
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1. Các kết quả chính: 

- Sây sát da và bầm tụ máu rải rác vùng ngực và bụng.  

- Sây sát da và bầm tụ máu hông bên phải kích thước 10cm x 5cm. 

- Tụ máu dưới da và cơ vùng ngực trái kích thước 3cm x 2cm. 

- Gãy cung trước xương sườn số 2 bên trái. 

- Gãy cung trước xương sườn số 4, 5, 6 bên phải. 

- Gãy cung bên xương sườn số 4, 5, 6 bên trái. 

- Ổ bụng có khoảng 2000ml máu loãng. 

- Vỡ phức tạp thùy phải gan. 

2. Nguyên nhân chết: Sốc mất máu cấp do vỡ gan. 

Tại bản cáo trạng số 32/CT-VKS ngày 26/10/2022 của Viện Kiểm sát nhân 

dân huyện Kiên Lương, tỉnh KG đã truy tố bị cáo Phan Thị U.N về tội “Vi phạm 

quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ 

luật hình sự. 

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện Kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định 

truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Phan Thị U.N phạm tội “Vi 

phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và đề nghị áp dụng điểm a 

khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 65 Bộ luật hình 

sự. Đề nghị xử phạt bị cáo từ 12 đến 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách từ 24 đến 36 tháng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng: Cơ quan điều tra Công an huyện Kiên 

Lương, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kiên Lương, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, 

đại diện hợp pháp của người bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các 

hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều 

hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận:  

Vào khoảng 09 giờ 20 phút ngày 16/6/2022, Phan Thị U.N điều khiển xe ô 

tô biển kiểm soát 68A-198.77 lưu thông trên Quốc lộ 80 theo hướng RG - HT. 
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Khi đến đoạn đường thuộc tổ 04, khu phố KT, thị trấn Kl, huyện Kl, tỉnh KG thì 

U.N điều khiển xe ô tô lấn sang phần đường bên trái dẫn đến va chạm với xe mô 

tô biển kiểm soát 68K1-023.52 do Nguyễn Thanh Đ trực tiếp điều khiển lưu thông 

theo chiều ngược lại. Hậu quả làm Đ tử vong trên đường đi cấp cứu.    

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa đã phù hợp với Cáo trạng và các lời khai 

có trong hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử đã có đủ cơ sở để kết luận bị cáo 

Phan Thị U.N phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” 

theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự. 

 [3] Xét hành vi của bị cáo  U.N là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo ý thức được 

việc điều khiển xe ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ nên khi tham gia giao thông 

cần phải tuân thủ các quy định của Luật giao thông đường bộ. Bị cáo đã điều 

khiển xe ô tô tham gia giao thông đường bộ vi phạm quy định về an toàn giao 

thông cụ thể bị cáo điều khiển xe đi không đúng phần đường của mình (lấn sang 

trái) và do sự chủ quan, cẩu thả bị cáo đã lấn sang đường bên trái gây tai nạn giao 

thông hậu quả làm anh Nguyễn Thanh Đ chết. 

Hành vi phạm tội của bị cáo U.N không những xâm phạm đến trật tự an 

toàn công cộng mà còn xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ của người khác được 

pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, tinh thần của gia đình và bản 

thân bị hại. Do đó, cần  áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự tuyên 

xử bị cáo ở mức án phù hợp tương xứng với hành vi của bị cáo đã gây ra để thể 

hiện tính nghiêm minh của pháp luật đồng thời để ngăn ngừa giáo dục chung, lập 

lại trật tự giao thông trong xã hội. 

[4] Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

- Tình tiết tăng nặng: Không có. 

- Tình tiết giảm nhẹ: ý thức của bị cáo không mong muốn vụ việc xảy ra, 

phạm tội là do vô ý, tại phiên tòa thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải; có nhân 

thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, đã bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại với 

số tiền 140.000.000 đồng, đại diện gia đình bị hại xin bãi nại cho bị cáo mặt khác 

phạm tội có một phần lỗi của người bị hại đã điều khiển xe trong tình trạng đã sử 

dụng rượu bia. Vì vậy, cần áp dụng điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51,  Bộ luật 

hình sự cho bị cáo.  

Do bị cáo có hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 

1, khoản 2 Điều 51 nên áp dụng điều 65 Bộ luật hình sự cho bị cáo được hưởng 

án treo và một thời gian thử thách cũng đủ giáo dục bị cáo thành công dân tốt cho 

cuộc sống là thể hiện sự khoan hồng của pháp luật 
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Việc đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án đối với bị cáo từ 12 tháng đến 

18 tháng tù cho hưởng án treo là phù hợp với quy định pháp luật và mức độ hành 

vi phạm tội của bị cáo nên chấp nhận. 

 [4] Về vật chứng:  

- 01 (một) xe ô tô biển kiểm soát 68A-198.77, số loại HR-VLRU585MJN, 

số máy: R18ZF4108134, nhãn hiệu: Honda, số khung: MRHRU5850MP080395, 

màu sơn: Bạc, đã qua sử dụng. 

- 01 (một) xe mô tô biển kiểm soát 68K1-023.52, nhãn hiệu: Honda, số loại 

WAVE RSX, số máy: JC52E5078571, số khung: 5229CY644996, màu sơn: Đen 

- Đỏ, chủ xe Lưu Văn Mý đã qua sử dụng.  

Các vật chứng đã trao trả cho chủ sở hữu nên không xem xét. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo và gia đình bị hại thỏa thuận tổng số tiền bồi 

thường là 140.000.000 đồng, bồi thường cho ông Lưu Văn M 9.500.000đ 

(8.000.000đ ông Lưu Văn M  nhận và 1.500.000đ trả tiền mua xe trả góp cho Lưu 

Văn M) gia đình bị hại đã nhận đủ số tiền và không có yêu cầu gì thêm nên Hội 

đồng xét xử không xem xét. 

Về án phí: Buộc bị cáo Phan Thị U.N phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ 

thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1/ Tuyên bố bị cáo Phan Thị U.N phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường bộ”. 

- Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 65 Bộ luật hình sự; 

- Xử phạt bị cáo Phan Thị U.N 12 tháng (mười hai tháng) tù, cho hưởng 

án treo, thời gian thử thách 24 tháng. Thời hạn tù tính từ ngày tuyên án. 

Giao bị cáo cho UBND phường AH, TP.RG, tỉnh KG giám sát, giáo dục 

trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư 

trú thì phải thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật Thi hành án hình sự năm 

2019. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải 

chấp hành hình phạt tù của bản án cho hưởng án treo. 

2/ Về tang vật chứng:  
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- 01 (một) xe ô tô biển kiểm soát 68A-198.77, số loại HR-VLRU585MJN, 

số máy: R18ZF4108134, nhãn hiệu: Honda, số khung: MRHRU5850MP080395, 

màu sơn: Bạc, đã qua sử dụng. 

- 01 (một) xe mô tô biển kiểm soát 68K1-023.52, nhãn hiệu: Honda, số loại 

WAVE RSX, số máy: JC52E5078571, số khung: 5229CY644996, màu sơn: Đen 

- Đỏ, chủ xe Lưu Văn M đã qua sử dụng.  

Các vật chứng trên đã trao trả cho chủ sở hữu nên không xét. 

3/Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo và gia đình bị hại thỏa thuận tổng số tiền 

bồi thường là 140.000.000 đồng, bồi thường cho ông Lưu Văn M 9.500.000đ 

(8.000.000đ ông Lưu Văn M nhận và 1.500.000đ trả tiền mua xe trả góp cho Lưu 

Văn M) gia đình bị hại đã nhận đủ số tiền và không có yêu cầu gì thêm nên Hội 

đồng xét xử không xem xét. 

4/ Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ Ban thường vụ Quốc Hội về án 

phí, lệ phí Toà án. 

Buộc bị cáo Phan Thị U.N phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đ. 

5. Quyền kháng cáo: Báo cho bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án (24/11/2022), đại diện hợp pháp của người bị hại, người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết.  

 Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án Dân sự sửa đổi bổ sung năm 2014 thì người được thi hành án dân sự người 

phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành 

án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 

6, 7a, b  và 9 Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014; thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự sửa 

đổi, bổ sung năm 2014. 

 
Nơi nhận :                                                  
 - TAND tỉnh KG;                                                 

- VKSND tỉnh KG;                                            

- VKSND huyện Kiên Lương; 

- Thi hành án DS huyện Kiên Lương; 

- Những người TGTT; 

- Lưu tập án, hồ sơ;  

- Lưu VP./.                                                                                      

 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

Nguyễn Thị Thủy 

 


